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I.KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT

1. Ảnh hưởng của nhiệt độ

Vd: nhiệt độ giới hạn của tôm sú 12 – 37,50C

nhiệt độ thích hợp nhất cho tăng trưởng 25 – 300C. 

Đối với tôm cá nhiệt đới sẽ không phát triển tốt khi nhiệt độ 
nước giảm xuống dưới 26 – 280C và có thể chết nếu nhiệt độ 
giảm xuống dưới 10 hay 150C

MỐI NGUYMỐI NGUY



Tác động của thời tiết nắng nóng :
Vd: khi nhiệt độ 300C và pH = 7 chỉ có 0.81% 

NH3 gây độc.
khi nhiệt độ 300C và pH = 9 thì có tới 

44.84% NH3 gây độc.   



Tác động của nhiệt độ thấp 



2. Ảnh hưởng của hạn hán, lũ lụt, mưa bão

Nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột, độ mặn giảm 
đột ngột , DO giảm , nước mưa có tính acid  ĐVTS 
dễ mẫn cảm với mầm bệnh



II. NGUỒN NƯỚC
1. Nước Ngầm

- Chứa nhiều P  tảo nở hoa 

- Có thể chứa khí độc (H2S và CH4) có hại cho sinh vật thủy 
sinh

Vd: H2S 0,006 mg/l tỷ lệ sống của trứng và sự phát triển 
của cá bột cá Esoxlucius đã bị ngưng trệ 

Khi pH thấp thì H2S ở dạng khí nhiều

- Bất lợi lớn nhất là  DO thấp



2. Nước mặt
- Sông 
- Ao, hồ
- Thủy vực nước lợ và mặn

3. Nước máy đô thị

Vd: về nguồn nước thải từ các hệ thống nuôi gây ô 
nhiễm nguồn nước .

Để sản xuất 1 kg cá cần cung cấp 37,17 g N và 8,48 g P.
Cá tích lũy 17,41 g N và 2,17 g P  thải ra môi trường 

19,36 g N và 6,31 g P







Các nguy cơ ô nhiễm :

• Nước sông rạch gần các ao nuôi cá có mật độ dày (> 
40 cá basa/m2) đều có độ đục cao, DO thấp, sự hiện diện 
của tảo khá phổ biến, mùi nước có hôi và vị nước tanh. 

• Bệnh cá xảy ra thường xuyên hơn và dịch bệnh dễ 
dàng nhanh chóng lan rộng trên diện rộng nhất là ở các 
thời điểm cuối mùa mưa và đầu tháng 1, tháng 2 hằng 
năm. 



CON GIỐNG 

 Có nguồn gốc không rõ ràng.

 Chất lượng con bố mẹ không tốt.

 Không kiểm tra các chỉ tiêu về chất lượng trước khi 
nuôi.

 Các thao tác vận chuyển và thả giống không đúng kỹ 
thuật.



DINH DƯỠNG

 Thức ăn kém chất lượng.

 Cho ăn thừa làm ảnh hưởng đến chất lượng nước ao.

 Cách cho ăn, thời gian, vị trí cho ăn không hợp lý.

 Bổ sung thức ăn tự nhiên tươi sống có mang mầm 
bệnh.



I. Đất ao và chất thải lắng tụ
II. Nước ao.

1. Nguồn nước 
2. Hệ thống cấp thoát nước.
3. Phiêu sinh vật.
4. Oxy
5. pH
6. Độ kiềm
7. Độ mặn.



I. Đất ao và chất thải lắng tụ

1. Đất ao

 Hàm lượng chất hữu cơ trong đất có thể 
tăng lên trong quá trình sử dụng

 Đất ao cũng ảnh hưởng đến pH của 
nước ao.



2. Chất thải lắng tụ.

 Quá trình phân hủy các chất thải gây ra các 
chất độc: H2S, …

 Chất hữu cơ này là nguồn thức ăn của VK 
và nguyên sinh ĐV gây hại cho đối tượng nuôi.



II. Nước ao
1.Nguồn nước.

 Chứa nhiều chất hữu cơ, kim loại nặng, thuốc trừ 
sâu…

 Không được xử lí khi cấp vào ao.
2. Hệ thống cấp thoát nước.

 Không có hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt.
 Ống cấp nước gần nơi có nước ô nhiễm.
 Hệ thống cấp không qua lưới lọc.
 Không có độ dốc từ cống cấp đến cống thoát.



3. Phiêu sinh vật.
 Giảm cường độ ánh sáng trong ao
 Ảnh hưởng đến pH, oxy…
 Ô nhiễm môi trường…
4. Oxy.
 Hàm lượng oxy thấp 
 Tăng tính cảm nhiễm bệnh
 Tỉ lệ chuyển hóa thức ăn giảm.



5. pH.
 Ảnh hưởng đến cân bằng của các quá trình hóa học, 
sinh học: cân bằng của ammoniac, sunfua hydro, clo, 
ion kim loại...
6. Độ kiềm
 Ảnh hưởng đến sự phát triển của tảo
 Ảnh hưởng tới pH, độc tính của kim loại nặng 
trong nước.



NHỮNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎENHỮNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE
ĐỘNG VẬT THỦY SẢNĐỘNG VẬT THỦY SẢN

1.1. Tỷ lệ sốngTỷ lệ sống
2.2. Tỷ lệ chếtTỷ lệ chết
3.3. Tốc độ tăng trưởngTốc độ tăng trưởng
4.4. Sự phân đànSự phân đàn

5. FCR5. FCR
6. Hình dạng bên ngoài 6. Hình dạng bên ngoài 
và hoạt động của tôm, và hoạt động của tôm, 

cácá



Một số chỉ tiêu đánh giá sức khỏe đvts.

1. Tỉ lệ sống 

Là tỉ lệ cá thể sống sót  trên tổng số lượng của đàn sau 
1 chu kì nuôi.

Những yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ sống:Những yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ sống:

Thiếu kinh nghiệm.Thiếu kinh nghiệm.
Sai sót do nhân công.Sai sót do nhân công.
Kỹ thuật đếm không thích hợp.Kỹ thuật đếm không thích hợp.
Thay đổi công thức đếm.Thay đổi công thức đếm.



Một số chỉ tiêu đánh giá sức khỏe đvts.

2. Tỉ lệ chết

Là số lượng cá thể chết được đếm trên tổng số lượng 
của đàn trong 1 khoảng thời gian. 

Số cá thể chết trong khoảng thời gian (tuần, tháng, 
ngày) được dùng để miêu tả xu hướng của bệnh, khả 
năng thích ứng và các thao tác trong quản lý.

Tỉ lệ chết bao gồm tất cả số lượng cá thể chết và số 
lượng cá thể bị thất thoát (vì một lý do nào đó)



Một số chỉ tiêu đánh giá sức khỏe đvts.

3. Tốc độ tăng trưởng

Là chỉ tiêu đánh giá sức khỏe của vật nuôi trong hệ thống nuôi.

Tốc độ tăng trưởng chịu tác động của các yếu tố:
Môi trường
Di truyền
Sinh học
Dinh dưỡng
Nhiệt độ nước



• Chiều dài trung bình (cm)
Ltb  = 

• Ltb: chiều dài cá trung bình
• Li: chiều dài cá thứ i
• n: tổng số cá

• Tăng trưởng chiều dài (cm)
L = Lt-Lo
• Lo: chiều dài cá ban đầu
• Lt: chiều dài cá khi kết thúc thí nghiệm
• Tỷ lệ tăng trưởng đặc biệt về chiều dài (% ngày): SGRL
• ( Length Specific Growth Rate)
•
• SGRL =                                x100
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• Trọng lượng trung bình (g)
• Wtb = 

• Wtb: trọng lượng trung bình
• Wi: trọng lượng cá thứ i
• n: tổng số cá

• Tăng trọng (g)
W = Wt-Wo

• Wo: trọng lượng ban đầu của cá thí nghiệm
• Wt: trọng lượng của cá sau khi thí nghiệm
• Tỷ lệ tăng trọng đặc biệt (% ngày) SGRW (Weigh 

Specific Growth Rate)

• SGRW = x100
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Trong tháng đầu của quá trình nuôi tốc độ tăng trưởng được 
đo bằng %BW

Một số chỉ tiêu đánh giá sức khỏe đvts.

Tuần thứ 6, trọng lượng tăng lên được ước lượng tốc độ 
phát triển. 

vd: Tốc độ phát triển của tôm L.vannamei có thể biến động 
trong 0- 2,5g/ tuần. Tốc độ <0,5 g/tuần được cho là chậm 
phát triển.



Một số chỉ tiêu đánh giá sức khỏe đvts.

4. Sự phân đàn

Một số loại bệnh được nhận biết thông qua sự phân 
đàn trong hệ thống nuôi. (nếu tốc độ tăng trưởng và tỉ 
lệ chết không có sự biến động tiêu cực thì việc xác 
định tỉ lệ phân đàn là không cần thiết.)



• - Hệ số biến động trọng lượng Cv.
• Hệ số biến động trọng lượng là một chỉ số thể hiện tính 

phân đàn trong NT. Hệ số phân đàn càng lớn thì tính 
phân đàn càng cao.

CV (%) = 

• Sd: Độ lệch chuẩn của trọng lượng (g) (Standard 
deviation)

• Wtb: Trọng lượng trung bình.

- Tỷ lệ phân đàn của cá Số cá ở mỗi cỡ trong mỗi nghiệm 
thức

100x
Wtb
Sd

Số cá ở mỗi cỡ trong mỗi nghiệm thức
S (%) =

Tổng số cá ở mỗi nghiệm thức
x100



Một số chỉ tiêu đánh giá sức khỏe đvts.

5. FCR
Là đơn vị đo hiệu quả sử dụng thức ăn của đvts.

Giá trị FCR cùng với một số thông tin khác có thể 
được sử dụng để đánh giá các vấn đề trong qui trình 
nuôi.
FCR càng thấp thì hiệu quả sử dụng thức ăn càng 
cao.
Thức ăn chất lượng kém có thể làm giảm sự phát triễn 
và tăng FCR.



Một số chỉ tiêu đánh giá sức khỏe đvts.

6. Hình dạng bên ngoài hoạt động tôm, cá

ĐVTS phải được kiểm tra hoạt động và màu sắc hàng 
ngày. Sự thay đổi về màu sắc của các cơ quan( mang, 
phần phụ, biểu bì, cơ bụng) luôn phải được chú ý.



Yếu tố dẫn đến thiệt hại và bùng phát bệnh trong 
giai đoạn nuôi thịt.

1. Chất lượng con giống kém

2. Quá trình thích nghi của con giống

Tăng trưởng, phát triển kém. 

Dễ mắc bệnh và là nguồn lây bệnh.

Trong quá trình nuôi, nếu tôm, cá thích nghi kém thì dẫn 
đến thiệt hại sẽ tăng cao



Yếu tố dẫn đến thiệt hại và bùng phát bệnh trong 
giai đoạn nuôi thịt.

3. Chiến lược quản lí 

Nuôi mật độ cao, thâm canh quá mức làm cho vật nuôi dễ 
stress và dễ mẫn cảm với bệnh. 

Khi nuôi với mật độ quá cao vượt quá khả năng lọc sinh học 
thì hàm lượng nitrite độc sẽ tăng và ảnh hưởng đến tôm.

Thức ăn thừa sẽ sinh ra bùn đáy ao và H2S 

Thức ăn thiếu sẽ dẫn đến sự phân đàn lớn trong ao nuôi.



Yếu tố dẫn đến thiệt hại và bùng phát bệnh trong 
giai đoạn nuôi thịt.

4. Khẩu phần ăn

Trong hệ thống nuôi công nghiệp thì cần cung cấp thức ăn 
cho tôm do không có thức ăn tự nhiên cho tôm.

Một số loại bệnh của tôm được biết đến là do thiếu dinh 
dưỡng (quá trình biến đổi sắc tố không bình thường, phát 
triễn chậm, không cân đối, óp thân…)



Yếu tố dẫn đến thiệt hại và bùng phát bệnh trong 
giai đoạn nuôi thịt.

5. Nhân tố con người

Công nhân được huấn luyện tốt là nhân tố cho thành 
công của trại nuôi.

Số lượng nhân công tùy thuộc vào kinh tế, kích cỡ trại, 
quy mô thâm canh.

Chủ trang trại mỗi ngày phải huấn luyện và trao đổi với 
công nhân về tiến trình phát triễn và tầm quan trọng 
của công việc hàng ngày. 



Yếu tố dẫn đến thiệt hại và bùng phát bệnh trong 
giai đoạn nuôi thịt.

6. Nhân tố môi trường

Chúng ta phải quản lý môi trường thật tốt vì môi trường cũng 
là nhân tố quan trọng dẫn đến thiệt hại và bùng phát bệnh .



1.1. Kiểm tra phản ứng “Sốc” (Stress test)Kiểm tra phản ứng “Sốc” (Stress test)
2.2. Kiểm tra mangKiểm tra mang
3.3. Kiểm tra ruộtKiểm tra ruột

NHỮNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎENHỮNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE
ĐỘNG VẬT THỦY SẢNĐỘNG VẬT THỦY SẢN



1. Mục đích

 Đánh giá tình trạng sức khỏe của động vật
nuôi.
 Ngăn chặn những mầm bệnh cơ hội.
 Phát hiện những dấu hiệu, trạng thái bất
thường trên động vật nuôi.
 Đưa ra những biện pháp thích hợp cho sự
sinh trưởng và phát triển của chúng



2. Phương pháp kiểm tra đánh giá

 Phản ứng sốc (stress test):
Phản ứng gây sốc (stress test) nhằm biết được giá trị

dự tính để quyết định sự sinh trưởng của tôm
(viability for growout). Có nhiều kiểm tra phản ứng
sốc để quyết định chất lượng tôm giống.

Gây sốc bằng phương pháp hóa học:

Hóa chất để gây sốc cho động vật thủy sản như:
Formalin, thuốc tím KMnO4 , calcium hypoclorite
Ca(OCl)2, clorine, ...



 Phản ứng sốc (stress test):
Gây sốc bằng phương pháp sinh học:

Các chế phẩm sinh học , men vi sinh, chất
chiết xuất từ thực vật (rotenon, saponin...)
Mật độ nuôi, các loài khác , vi sinh vật, ký sinh
trùng...

2. Phương pháp kiểm tra đánh giá



 Phản ứng sốc (stress test):
Gây sốc bằng phương pháp lý học:
Nhiệt độ, ánh sáng, âm thanh..... 

2. Phương pháp kiểm tra đánh giá



 Phản ứng sốc (stress test):
Ví dụ:

Trên tôm giống:
- Chọn ngẫu nhiên giống (khoảng 300 con/phản

ứng) để thả vào bể. Bỏ vào mỗi bể (V= 15lít) khoảng
100 con (có sục khí)

- Ngâm khoảng 30 phút – 1 tiếng: con nào sốc  chết,
vớt bỏ ra ngòai

- Đánh giá tỉ lệ sống: nếu trung bình của 3 lần lặp lại <
60% con giống yếu, nên lọai bỏ.

2. Phương pháp kiểm tra đánh giá



 Phản ứng sốc (stress test):
Ví dụ:

Trên tôm:
+ Phương pháp sốc formol: liều lượng formol khoảng
150 - 200ppm

+ Phương pháp sốc độ mặn: 32ppt (into 10ppt)

+ Phương pháp sốc nhiệt độ: khoảng 28 – 30oC
(into20oC)

+ Phương pháp sốc pH: khoảng 8 – 8.2 (into 7)
(CRC Handbook of Mariculture) By James P. McVey

2. Phương pháp kiểm tra đánh giá:



Stress testStress test

Con giốngCon giống



 Kiểm tra mang:
Kiểm tra bằng mắt thường (quan sát đại

thể):
Kiểm tra hình dạng ngoài của mang
Quan sát những dấu hiệu bất thường của mang

như: màu sắc, hình dạng, sự đồng đều của các tơ
mang …

2. Phương pháp kiểm tra đánh giá

Màu sắc của mang nhợt nhạt Mang cá bị nhiễm ký sinh trùng



 Kiểm tra mang:
Kiểm tra dưới kính hiển vi (quan sát vi

thể):
Phân tích mô bệnh trong các bệnh như:

Ký sinh trùng đơn bào (protozoa)
Ký sinh trùng đa bào (metoazoa)
Nấm

2. Phương pháp kiểm tra đánh giá:



Các bước làm mẫu mô của mang  để 
quan sát đánh giá tình trạng sức 

khỏe ĐVTS:

2. Phương pháp kiểm tra đánh giá

Coá ñònh maãu Caét tæa, ñònh höôùng maãu

Khöû nöôùcLaøm trong maãu

Ñuùc khoái Caét maãu

Daùn tieâu baûnHydrate hoùa

Nhuoäm Hoaøn taát tieâu baûn



2. Phương pháp kiểm tra đánh giá

 Kiểm tra mang:
Kiểm tra dưới kính hiển vi (quan sát vi thể):

(tt)
Sau khi hoàn tất mẫu ta sẽ quan sát dưới kính

hiển vi:

Mang cá bị trùng quả 
dưa



 Kiểm tra ruột:
Kiểm tra bằng mắt thường:

Đối với các tác nhân gây bệnh lớn như (nấm thủy
my, các loại KST lớn, giáp xác...)

Tác nhân gây bệnh nhỏ : VK, KS đơn bào, ...dựa
vào các dấu hiệu bệnh lý của chúng

2. Phương pháp kiểm tra đánh giá



2. Phương pháp kiểm tra đánh giá

Kiểm tra ruột:
Kiểm tra bằng mắt thường:(tt)

Hình dạng, kích thước bình thường của ruột có
thay đổi hay không?

Kiểm tra xem có bóng hơi trong ruột hay không ?

Có giun sán hay kst ký sinh trong ruột hay không?



2. Phương pháp kiểm tra đánh giá

Kiểm tra ruột:
Kiểm tra bằng mắt thường

Dấu hiệu bệnh:
Sau khi cho ăn thấy trong ruột không có thức ăn là
dấu hiệu của bệnh



Dấu hiệu bệnh

Trong ruột có ít thức ăn
Ruột xuất hiện màu đỏ hơn hoặc trắng hơn so với
màu bình thường
Màu đặc trưng của một số bệnh đã được nghiên
cứu.



2. Phương pháp kiểm tra đánh giá

Kiểm tra ruột:
Kiểm tra dưới kính hiển vi:

KST đơn bào hay giun sán nhỏ ở trong ruột 

Thành ruột có biểu hiện gì khác lạ hay không 
(có bị tụ huyết, xung huyết  hay xuất huyết)

Cấu tạo mô học có gì thay đổi hay không?





Các con đường truyền lây



Các con đường truyền lây: 

Định nghĩa:

 Khi ĐVTS khỏe mạnh sống chung trong thủy vực cùng với 
ĐVTS mắc bệnh truyền nhiễm chúng sẽ bị nhiễm bệnh do tiếp 
xúc trực tiếp, hoặc bị lây trực tiếp (lây theo chiều dọc) từ bố 
mẹ sang con cái, tác nhân gây bệnh truyền từ ĐVTS bệnh sang 
cho ĐVTS khỏe. 

Truyền lây trực tiếp: 



Các con đường truyền lây

Các ví dụ minh họa:
*  Lây qua giao phối
• Bệnh do virus: đốm trắng 

WSSV trên tôm sú

Truyền lây trực tiếp:



Truyền lây trực tiếp:

*  Lây qua tiếp xúc: 
 Bệnh do vi khuẩn: bệnh do liên cầu khuẩn Streptococcus 

agalactiae trên cá rô phi: 
Cá bị bệnh và cá khỏe cọ xát với nhau trong quá trình cạnh 
tranh thức ăn do đó vi khuẩn sẽ được truyền từ cá bệnh 
sang cá khỏe. .

 Bệnh do ký sinh trùng: bệnh phân trắng trên tôm
Tôm con bị nhiễm Gregarine trực tiếp từ tôm bố mẹ



Truyền lây trực tiếp

*  Lây qua tiếp xúc: 
 Bệnh do nấm: Bệnh nấm thủy mi 
 Do vết trầy sướt 
 Do cá tiếp xúc nhau trong quá trình tranh ăn hoặc ăn lẫn nhau. 
 Trứng cá bị nhiễm nấm do sinh sản khi nhiệt độ nước thấp. 

(vd: trứng cá chép đẻ vào mùa đông).



Các con đường truyền lây

Định nghĩa:
• Truyền lây gián tiếp thông qua các chất vấy nhiễm, vật mang 

không sống như nguồn nước, thức ăn, bùn đất, không khí, 
các dụng cụ dùng trong thao tác đánh bắt …

Truyền lây gián tiếp



Ví dụ minh họa: 

 Bệnh do virus: bệnh đốm 
trắng trên tôm sú (WSSV) 

 Philippine, năm 2000 (Flegel 
và Fegan, 2002).

 Texas 1995, Hoduras 1999, 
Tây Ban Nha và Australia 
2000/01 (Lighter, 1996a và 
2002; GSMFC webside).

Truyền lây gián tiếp



Giáp xác mang mầm bệnh làm thức ăn cho tôm

Các ví dụ minh họa: 

Truyền lây gián tiếp



Các ví dụ minh họa:

 Bênh do vi khuẩn: bệnh Steptpcoccus agalactiae trên cá rô phi

 Do nước: vi khuẩn (cá bệnh) ra ngoài môi trường nước và có thể 
sống trong môi trường nước một thời gian.Sau đó xâm nhập vào 
cơ thể cá qua vết thương, vết trầy xước trên da hoặc qua niêm 
mạc mũi. 

 Thức ăn: cá khỏe mạnh ăn phải xác cá bệnh hoặc ăn thức ăn làm 
từ cá tạp bị bệnh và bị nhiễm vi khuẩn nhanh chóng. 

 Do dụng cụ đánh bắt và vận chuyển: lưới, vợt… 

Truyền lây gián tiếp



Các ví dụ minh họa:

 Bệnh do ký sinh trùng: Bệnh phân trắng trên tôm

 Khi tôm bố mẹ ăn thức ăn tươi có trôn lẫn vật chủ trung gian 
như thân mềm (các loại ốc, hến...) đã bị nhiễm bào tử của 
Gregarine, mầm bệnh tồn tại trong môi trường nước và xâm 
nhập vào cơ thể tôm giống.

Truyền lây gián tiếp



Các ví dụ minh họa:

Thức ăn tươi mang mầm bệnh

Truyền lây gián tiếp



Các ví dụ minh họa: 
 Bệnh do ký sinh trùng: Bệnh Sán máu cá (Sanguinicolosis)
-Vòng đời cần có kí chủ trung gian: ốc Lymnaea, Ký chủ cuối 

cùng là cá.

Vòng truyền lây

Truyền lây gián tiếp



Các ví dụ minh họa

 Bệnh do ký sinh trùng: Bệnh Philometrosis

Vòng truyền lây
Truyền lây gián tiếp qua thức ăn (cá ăn giáp xác)

Truyền lây gián tiếp



Các ví dụ minh họa: 

 Bệnh do nấm:
+ Lây qua nguồn nước
+ Trên cơ thể cá có nhiều vết xây xát do đánh bắt và vận chuyển.

Truyền lây gián tiếp



Các con đường truyền lây

Định nghĩa.

• Do động vật thủy sản di cư
• Do chim và các sinh vật ăn động vật thủy sản: Chim, cò, rái cá, 

chó, mèo... 
• Con người cũng có thể trở thành vecto lây bệnh 

Truyền lây qua véc tơ: 



Truyền lây qua vectơ

Các ví dụ minh họa: 

• Bệnh do virus: bệnh đốm trắng WSSV trên tôm sú 
 Cua gây hại Helice tridens, tôm gây hại Palaemonidae và ấu 

trùng của Ephydridae (Chu-Fang Lo và cộng sự, 1996, National 
Taiwain University)



Một số loài giáp xác nhỏ, tôm, cua ký cư sống cộng sinh trong 
các ao nuôi tôm có khả năng trở thành vectơ truyền bệnh đốm 
trắng do việc di chuyển mang mầm bệnh từ ao này sang ao 
khác như Penaeus merguiensis, Metapenaeus ensis,  
Solenocera india, Squilla mantis …(Flegel và cộng sự, 1997; 
Hossain và cộng sự, 2001)

Truyền lây qua vectơ



Truyền lây vector



II.3 Truyền lây vector



NHỮNG YẾU TỐ CẦN QUAN TÂM TRONG NHỮNG YẾU TỐ CẦN QUAN TÂM TRONG 
PHÒNG BỆNHPHÒNG BỆNH

1.1. Chọn địa điểm Chọn địa điểm 
và Điều kiện môi trườngvà Điều kiện môi trường

1.1. Chất lượng thức ănChất lượng thức ăn
2.2. An toàn sinh họcAn toàn sinh học
3.3. Chế phẩm sinh họcChế phẩm sinh học
4.4. Vận chuyển và đánh bắtVận chuyển và đánh bắt
5.5. Lưu giữ số liệu, thông tinLưu giữ số liệu, thông tin
6.6. Nhân sựNhân sự



1.Phòng bệnh là gì ?

Là đề ra những biện pháp thích hợp để ngăn 
chặn sự bùng phát dịch bệnh dựa trên sự 
hiểu biết về các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng 
đến động vật thủy sản.



Các yếu tố bất lợi

Các yếu tố bất lợiCác yếu tố bất lợi



Nguồn giống

Thuốc & hóa 
chất

Chất lượng  
thức ăn

Khác….



Đặt vấn đềĐặt vấn đề

Tại sao phải phòng bệnh?Tại sao phải phòng bệnh?



PHÒNG BỆNHPHÒNG BỆNH

Phòng bPhòng bệệnh hnh hơơn chn chữữa ba bệệnh.nh.

1/ Tại sao phải phòng bệnh?1/ Tại sao phải phòng bệnh?

Nhu cầu về sản Nhu cầu về sản 
phẩm thuỷ sản tăngphẩm thuỷ sản tăng nuôi thâm canhnuôi thâm canh dịch bệnhdịch bệnh

Thiệt hại về kinh tế do bệnh gây ra rất lớnThiệt hại về kinh tế do bệnh gây ra rất lớn

Trị bệnh cho ĐVTS khó khăn, tốn kém, hiệu quả không caoTrị bệnh cho ĐVTS khó khăn, tốn kém, hiệu quả không cao









2/ Nguyên tắc chung2/ Nguyên tắc chung
PHÒNG BỆNHPHÒNG BỆNH



II/ Phương pháp phòng bệnh chungII/ Phương pháp phòng bệnh chung

-- GầnGần:: đườngđường giaogiao thông,thông, nguồnnguồn nướcnước nhưnhư sông,sông, kênhkênh
mươngmương lớnlớn đểđể cócó nướcnước chủchủ độngđộng,, cócó điệnđiện lướilưới quốcquốc giagia......

-- XaXa:: khukhu côngcông nghiệp,nghiệp, cốngcống nướcnước sinhsinh hoạt,hoạt, nướcnước thảithải
côngcông nghiệpnghiệp ......

-- AoAo đấtđất:: tránhtránh vùngvùng đấtđất nhiễmnhiễm phènphèn..

-- BèBè:: đặtđặt tạitại nơinơi cócó dòngdòng chảychảy thíchthích hợp,hợp, tránhtránh nơinơi tậptập
trungtrung đôngđông dândân cưcư vàvà tàutàu thuyềnthuyền quaqua lạilại nhiều,nhiều, tránhtránh nơinơi
sóngsóng toto giógió lớnlớn..

1/ Chuẩn bị ao, bè1/ Chuẩn bị ao, bè

Chọn vị trí:Chọn vị trí:



II/ Phương pháp phòng bệnh chungII/ Phương pháp phòng bệnh chung

Xây dựngXây dựng
1/ Chuẩn bị ao, bè1/ Chuẩn bị ao, bè

• Thiết bị, nguyên liệu làm bè, lồng phải chắc chắn,
được khử trùng, an toàn, vệ sinh

• Nơi cấp và thoát nước có lưới bao bọc

• Xây dựng trại sản xuất giống gồm những khu cách ly
riêng, có đầy dủ trang thiết bị để lắng lọc, xử lý
nước…





Cấp nước

Chuẩn bị ao, bè…Chuẩn bị ao, bè…



Chuẩn bị ao, bè…Chuẩn bị ao, bè…

Ao nuôi và ao lắng



Chuẩn bị ao, bè…Chuẩn bị ao, bè…



Cách đặt máy quạt nước cho ao nuôi

Chuẩn bị ao, bè…Chuẩn bị ao, bè…



Máy quạt nướcMáy quạt nước

Chuẩn bị ao, bè…Chuẩn bị ao, bè…



• Dọn tẩy ao: nạo vét bùn đáy ao  
• Bón vôi: Lượng vôi bón khuyến cáo dùng trong 

chuẩn bị ao tuỳ thuộc vào pH đất.

II/ Phương pháp phòng bệnh chungII/ Phương pháp phòng bệnh chung

Vd : ao tôm 100 Vd : ao tôm 100 –– 300 kg/ha300 kg/ha
Ao cá: 75 Ao cá: 75 –– 100 kg/ha100 kg/ha

Cải tạo ao, bèCải tạo ao, bè
1/ Chuẩn bị ao, bè1/ Chuẩn bị ao, bè



Cải tạo ướt

Cải tạo khô



Bón vôi cho ao nuôi



• Phơi đáy ao 2-3 ngày  giúp đáy ao thông 
thoáng.

• Vùng đất bị phèn, khi đào ao tránh phạm tới lớp 
đất phèn, không đắp lớp đất phèn đáy lên làm 
bờ ao.

II/ Phương pháp phòng bệnh chungII/ Phương pháp phòng bệnh chung

Cải tạo ao, bèCải tạo ao, bè

1/ Chuẩn bị ao, bè1/ Chuẩn bị ao, bè



II/ Phương pháp phòng bệnh chungII/ Phương pháp phòng bệnh chung

Xử lí kĩ trước khi lấy nước vào ao nuôiXử lí kĩ trước khi lấy nước vào ao nuôi

Nguồn nướcNguồn nước

Nước cấp lắng lọc cơ học hoá chất sử dụng



• Chọn giống: khoẻ mạnh, sạch bệnh từ các trại 
có uy tín (theo quy trình BMP)

2/ Con giống2/ Con giống

II/ Phương pháp phòng bệnh chungII/ Phương pháp phòng bệnh chung



Bình thường

Bệnh

Phương pháp phòng bệnh chung…Phương pháp phòng bệnh chung…



Vận chuyểnVận chuyển
- Trang thiết bị phù hợp: bao nilon, thùng xốp, 
máy sục khí, xe, ghe xuồng…

2/ Con giống2/ Con giống

Phương pháp phòng bệnh chung…Phương pháp phòng bệnh chung…



Vận chuyển:Vận chuyển:

•• Lúc trời mát, thời gian vận chuyển ngắnLúc trời mát, thời gian vận chuyển ngắn

vd: tôm vd: tôm –– không quá 6hkhông quá 6h

•• Gây mê (nếu cần). Khi vận chuyển thời gian dài có thể Gây mê (nếu cần). Khi vận chuyển thời gian dài có thể 
sang bao.sang bao.

•• Mật độ vận chuyển thích hợp với từng loài, cỡ giống.Mật độ vận chuyển thích hợp với từng loài, cỡ giống.

vd: PLvd: PL1515: 1000 : 1000 –– 2000PL/lit2000PL/lit

PLPL2020: 500 : 500 –– 1000 PL/lit1000 PL/lit

•• Cá: sử dụng antiCá: sử dụng anti--shock khi vận chuyển.shock khi vận chuyển.

2/ Con giống2/ Con giống

Phương pháp phòng bệnh chung…Phương pháp phòng bệnh chung…



Phương pháp phòng bệnh chung…Phương pháp phòng bệnh chung…



CáCá giốnggiống trướctrước khikhi thảthả dùngdùng NaClNaCl 22--33%%,, thuốcthuốc sátsát trùngtrùng
(vd(vd:: Povidine,Povidine, formalineformaline……)) tắmtắm cácá trongtrong 1515--2020 phútphút đểđể
phòngphòng bệnhbệnh ngoạingoại kíkí sinhsinh..

TômTôm:: dùngdùng formalineformaline 100100ml/mml/m33 nướcnước đểđể tắmtắm trướctrước khikhi
thảthả 3030 phútphút kếtkết hợphợp vớivới sụcsục khíkhí.

2/ Con giống2/ Con giống

Thả giốngThả giống

Phương pháp phòng bệnh chung…Phương pháp phòng bệnh chung…



-- ĐúngĐúng mùamùa vụvụ..

-- LúcLúc trờitrời mátmát

-- NơiNơi đầuđầu hướnghướng gió,gió, thaothao
táctác phảiphải từtừ từtừ tránhtránh gâygây sốcsốc
chocho tômtôm cácá nuôinuôi..

-- MậtMật độđộ vừavừa phải,phải, khôngkhông thảthả
nuôinuôi quáquá dàydày..

2/ Con giống2/ Con giống

Thả giốngThả giống

Phương pháp phòng bệnh chung…Phương pháp phòng bệnh chung…



3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
3.1 Thức ăn và cách cho ăn3.1 Thức ăn và cách cho ăn

II/ Phương pháp phòng bệnh chungII/ Phương pháp phòng bệnh chung



•• Các loại thức ăn cần được bảo quản tốt ,tránh mốc, vón Các loại thức ăn cần được bảo quản tốt ,tránh mốc, vón 
và nhiễm khuẩn. và nhiễm khuẩn. 

•• Nguồn nguyên liệu để sản xuất thức ăn phải được đảm Nguồn nguyên liệu để sản xuất thức ăn phải được đảm 
bảo vệ sinh,không độc.bảo vệ sinh,không độc.

Vd: Cá tạp không ươn thối,Vd: Cá tạp không ươn thối,

Bột cá có mùi đặc trưng, không pha lẫn tạp chất,Bột cá có mùi đặc trưng, không pha lẫn tạp chất,

Bánh dầu thực vật không bị ôi dầu …Bánh dầu thực vật không bị ôi dầu …

•• Vệ sinh sạch sẽ nơi chế biến thức ăn ,các dụng cụ, thiết Vệ sinh sạch sẽ nơi chế biến thức ăn ,các dụng cụ, thiết 
bị chế biến thức ăn.bị chế biến thức ăn.

3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
3.1 Thức ăn và cách cho ăn3.1 Thức ăn và cách cho ăn

Phương pháp phòng bệnh chung…Phương pháp phòng bệnh chung…



• Thức ăn tươi sống có thể mang nhiều mầm
bệnh tuân thủ những qui tắc vệ sinh trước khi
cho tôm cá ăn.

3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
3.1 Thức ăn và cách cho ăn3.1 Thức ăn và cách cho ăn

sát trùng bằng hóa chất rửa cho ăn

Phương pháp phòng bệnh chung…Phương pháp phòng bệnh chung…



Bảng chỉ tiêu vi sinh và an toàn vệ sinh thú y của thức ăn viên Bảng chỉ tiêu vi sinh và an toàn vệ sinh thú y của thức ăn viên 

(Theo tiêu chuẩn ngành)

3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
3.1 Thức ăn và cách cho ăn3.1 Thức ăn và cách cho ăn

TT Chỉ tiêu Yêu cầu
1 Côn trùng sống Không cho phép
2 Vi khuẩn gây bệnh (Salmonella) Không cho phép
3 Nấm mốc độc (Aspergillus flavus) Không cho phép
4 Chất độc hại (Aflatoxin) Không cho phép
5 Các loại kháng sinh và hóa chất đã bị cấm sử

dụng theo Quyết định số 01/2002/QÐ-BTS ngày
22/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản.

Không cho phép
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3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
3.1 Thức ăn và cách cho ăn3.1 Thức ăn và cách cho ăn

Định chấtĐịnh chất

Định lượngĐịnh lượng

Định vị tríĐịnh vị trí

Định thời gianĐịnh thời gian

* Cách cho ăn: (theo nguyên tắc 4 định)* Cách cho ăn: (theo nguyên tắc 4 định)
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ThànhThành phầnphần dinhdinh
dưỡngdưỡng phùphù hợphợp vớivới loài,loài,
lứalứa tuổituổi…… BổBổ sungsung
premix,premix, vitamin,vitamin, chấtchất
kíchkích thíchthích miễnmiễn dịchdịch……
 tăngtăng cườngcường sứcsức đềđề

khángkháng bệnhbệnh..
VdVd:: BệnhBệnh bướubướu giápgiáp

trạngtrạng ởở cácá dodo thiếuthiếu
IodineIodine..

3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
3.1 Thức ăn và cách cho ăn3.1 Thức ăn và cách cho ăn

Định chất Định chất 
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ĐịnhĐịnh lượnglượng:: kiểmkiểm tratra lượnglượng ănăn hànghàng ngày,ngày, tránhtránh
thứcthức ănăn dưdư thừathừa ((môimôi trườngtrường nuôinuôi ôô nhiễm,nhiễm, gâygây bệnh)bệnh)

VDVD:: CáCá bettabetta

Cá ăn vừa đủ no               Cá ăn hơi nhiều                        Cá ăn quá no

3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
3.1 Thức ăn và cách cho ăn3.1 Thức ăn và cách cho ăn
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•• ĐịnhĐịnh vịvị trítrí:: chocho ănăn ởở vùngvùng aoao sạch,sạch, tránhtránh rảirải
nơinơi cuốicuối gió,gió, vùngvùng đáyđáy aoao bẩnbẩn..

VdVd:: tômtôm:: đặtđặt sàngsàng ănăn sátsát nơinơi đáyđáy sạchsạch cáchcách chânchân bờbờ
aoao 11--22mm vàvà cáchcách nơinơi đặtđặt máymáy quạtquạt nướcnước 1010 --1515mm..

3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
3.1 Thức ăn và cách cho ăn3.1 Thức ăn và cách cho ăn
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ĐịnhĐịnh thờithời giangian::

 ChoCho ănăn đúngđúng giờgiờ

 ThờiThời giangian vàvà sốsố lầnlần chocho ănăn tùytùy thuộcthuộc loàiloài cá,cá, loạiloại
thứcthức ăn,ăn, giaigiai đoạnđoạn phátphát triểntriển củacủa vậtvật nuôinuôi..

 KhoảngKhoảng cáchcách giữagiữa cáccác lầnlần chocho ănăn phảiphải phùphù hợphợp..

3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
3.1 Thức ăn và cách cho ăn3.1 Thức ăn và cách cho ăn
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3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
3.1 Thức ăn và cách cho ăn3.1 Thức ăn và cách cho ăn
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Yếu tố vật lý:Yếu tố vật lý:

* Nhiệt độ * Nhiệt độ -- ánh sáng:ánh sáng:

Cao: thêm nước vào ao, dùng lưới che bên trên Cao: thêm nước vào ao, dùng lưới che bên trên 
(nếu có thể). (nếu có thể). 

Thấp: thiết bị sưởi ấm (trại giống), che chắn bờ ao.Thấp: thiết bị sưởi ấm (trại giống), che chắn bờ ao.

3.2 Quản lý môi trường ao nuôi3.2 Quản lý môi trường ao nuôi

3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý

Nuôi đúng mùa vụNuôi đúng mùa vụ
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* Yếu tố vật lý:* Yếu tố vật lý:

-- Độ đục: Độ đục: <25cm <25cm  quá đục.quá đục.

-- Do tảo: thay nước, diệt tảo (formaline),…Do tảo: thay nước, diệt tảo (formaline),…

-- Do chất hữu cơ, phù sa: phèn Al, vôi, thay nước, Do chất hữu cơ, phù sa: phèn Al, vôi, thay nước, 
nâng cao mực nước ao…nâng cao mực nước ao…

3.2 Quản lý môi trường ao nuôi:3.2 Quản lý môi trường ao nuôi:

3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
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Màu nước ao nuôi tôm tốt
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Màu nước ao dơ, tảo nhiều
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* Yếu tố vật lý* Yếu tố vật lý
Oxy hoà tan:Oxy hoà tan:

-- Sự biến động oxy trong ngày cao do tảo Sự biến động oxy trong ngày cao do tảo  diệt diệt 
tảo từng phần.tảo từng phần.

-- DO thấp: tăng cường sục khí, thay nước, quạt DO thấp: tăng cường sục khí, thay nước, quạt 
nước, kiểm soát mật độ tảo, độ đục, giảm thấp nước, kiểm soát mật độ tảo, độ đục, giảm thấp 
lượng chất hữu cơ do thức ăn thừa và từ các nguồn lượng chất hữu cơ do thức ăn thừa và từ các nguồn 
khác… khác… 

3.2 Quản lý môi trường ao nuôi3.2 Quản lý môi trường ao nuôi

3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
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Sục lũiSục lũi

Phương pháp phòng bệnh chung…Phương pháp phòng bệnh chung…



* Yếu tố vật lý* Yếu tố vật lý
Độ mặn:Độ mặn:

-- Cao: cấp thêm nước ngọtCao: cấp thêm nước ngọt
-- Thấp: thêm nước ótThấp: thêm nước ót

3.2 Quản lý môi trường ao nuôi3.2 Quản lý môi trường ao nuôi

3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
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a/ pHa/ pH

pH<pH< 55 (thấp)(thấp):: vôivôi bột,bột, vôivôi tôitôi vớivới lượnglượng 55--77 kg/kg/10001000mm33

tạttạt đềuđều khắpkhắp aoao..
pHpH >>88,,55 (cao)(cao):: thaythay mộtmột phầnphần nước,nước, kèmkèm theotheo formolformol
55--77 lít/lít/10001000mm33,, mởmở máymáy sụcsục khí,khí, hoặchoặc dùngdùng axitaxit hữuhữu
cơcơ..
ĐịnhĐịnh kìkì 77 ngàyngày 11 lầnlần dùngdùng vôivôi DolomiteDolomite 77--1010
kg/kg/10001000mm33 đểđể ổnổn địnhđịnh pHpH..

3.2 Quản lý môi trường ao nuôi3.2 Quản lý môi trường ao nuôi
3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý

Yếu tố hoá họcYếu tố hoá học
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* Yếu tố hoá học* Yếu tố hoá học
b / Ammoniab / Ammonia

•• Hàm lượng ammonia tổng số < 0,1 mg/l (Nguyễn Hàm lượng ammonia tổng số < 0,1 mg/l (Nguyễn 
Việt Thắng, 1996) là tốt cho đvts. Việt Thắng, 1996) là tốt cho đvts. 

•• Giảm lượng ammonia trong ao: zeolite, chế phẩm Giảm lượng ammonia trong ao: zeolite, chế phẩm 
chiết xuất từ cây yucca, bên cạnh đó quản lí tốt về chiết xuất từ cây yucca, bên cạnh đó quản lí tốt về 
thức ănthức ăn giảm thức ăn thừa, chất hữu cơ dư.giảm thức ăn thừa, chất hữu cơ dư.

3.2 Quản lý môi trường ao nuôi3.2 Quản lý môi trường ao nuôi

3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
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Phương pháp phòng bệnh chung…Phương pháp phòng bệnh chung…

3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
3.2 Quản lý môi trường ao nuôi3.2 Quản lý môi trường ao nuôi



** YếuYếu tốtố hoáhoá họchọc
cc // HH22SS

•• HH22SS gâygây độcđộc chocho tômtôm cácá nuôinuôi khikhi pHpH môimôi
trườngtrường xuốngxuống thấpthấp dướidưới 66,,55 dodo vậyvậy đểđể điềuđiều
chỉnhchỉnh HH22SS tata điềuđiều chỉnhchỉnh pHpH..
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3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý

3.2 Quản lý môi trường ao nuôi3.2 Quản lý môi trường ao nuôi
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3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
3.2 Quản lý môi trường ao nuôi3.2 Quản lý môi trường ao nuôi



•• Mật độ caoMật độ cao giảm oxy vào đêm, cá nổi đầu lúc giảm oxy vào đêm, cá nổi đầu lúc 
sáng sớm.sáng sớm.

•• Tảo nở hoaTảo nở hoa tiết chất độctiết chất độcchết tôm cá.chết tôm cá.
Biện pháp giảm mật độ tảoBiện pháp giảm mật độ tảo
•• Thay nước .Thay nước .
•• 77-- 10 ngày bón vôi để duy trì mật độ tảo vừa phải.10 ngày bón vôi để duy trì mật độ tảo vừa phải.
•• Sục khí, quạt nước Sục khí, quạt nước  gom xác tảo vào giữa ao.gom xác tảo vào giữa ao.
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3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
3.2 Quản lý môi trường ao nuôi3.2 Quản lý môi trường ao nuôi

** Phiêu sinh thực vật



* Phiêu sinh động vật:
bọ gạo, bắp cầy, ấu
trùng chuồn chuồn…

• Diệt bọ gạo : dùng dầu
hỏa vào lúc trời nắng
to.

• Ấu trùng chuồn chuồn:
dùng lưới.
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3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý

3.2 Quản lý môi trường ao nuôi3.2 Quản lý môi trường ao nuôi
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3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
3.2 Quản lý môi trường ao nuôi3.2 Quản lý môi trường ao nuôi

Diệt 
bọ 

gạo



** Vi sinh vật
• Lưu ý vi khuẩn gây bệnh cho tôm cá như Vibrio.
• Dùng men vi sinh để bổ sung các vi khuẩn có 

lợi, kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn có hại.
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3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý

3.2 Quản lý môi trường ao nuôi3.2 Quản lý môi trường ao nuôi



• Nền đáy có màu đen: dùng chế phẩm sinh
học để cải tạo đáy ao, hút bùn đáy, thay
nước, dùng chế phẩm chiết xuất từ cây
YUCCA để hấp thu NH3 ở nền đáy.
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3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý

3.3 Quản lý nền đáy3.3 Quản lý nền đáy



• Nước thải ao nuôi: xử lý trước khi thải ra ngoài 
môi trường diệt mầm bệnh không lây lan 
bệnh ra khu vực lân cận.

• Khu vực trại nuôi: xử lý, tiệt trùng các dụng cụ sử 
dụng, không dùng chung dụng cụ giữa các ao, bể 
nuôi tránh lây nhiễm chéo bệnh.
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3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
33..44 QuảnQuản lýlý cơcơ sởsở vậtvật chất,chất, concon ngườingười



• Bè: làm bằng chất liệu đảm bảo vệ sinh, thiết kế nhà vệ
sinh tự hoại cho người, không để rác và chất thải nhiễm
vào bè và môi trường bên ngoài.

• Khu vực quanh ao:

 Vệ sinh định kì  giảm sự trú ẩn của địch hại giảm lan
truyền dịch bệnh từ ngoài vào khu vực ao nuôi.

 Có lưới để ngăn ngừa chim, cò…ăn cá, mang mầm bệnh từ
ngoài vào.
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33..44 QuảnQuản lýlý cơcơ sởsở vậtvật chất,chất, concon ngườingười
3/ Chăm sóc và quản lý3/ Chăm sóc và quản lý
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